
Giới thiệu 

Kiểm soát rầy bằng thuốc trừ sâu là công cụ phòng trừ chính của 
nông dân, trong đó thuốc có cơ chế ngấm trở nên ngày càng phổ 
biến trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc lựa chọn giống 
cây trồng chống chịu và sử dụng các chất phòng trừ sinh học 
cũng là những phương pháp phòng trừ quan trọng đối với các 
loại dịch hại này. 

Quản lý Tính kháng Theo dõi độ mẫn cảm 

Kháng Thuốc Trừ sâu 

Phân bố & Di cư 

Ví dụ rầy nâu (Nilaparvata lugens) được 
ghi nhận là một dịch hại du nhập vào 
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn quốc sau 
khi di cư từ các khu vực nhiệt đới hoặc 
cận nhiệt đới của Đông Nam Á. Mức độ 
lây nhiễm của các quốc gia này thường 
phụ thuộc vào điều kiện môi trường 
của cả khu vực. 

Phạm vi khu vực phân bổ của mỗi loài 
rầy rất đa dạng và thường trùng lặp. 
Nhiều loài có thể di cư trong tự nhiên 
và do đó mỗi loài có thể chưa đạt đến 
tình trạng gây hại trong tất cả các phạm 
vi di chuyển của chúng hàng năm.

Hiện tượng kháng thuốc trừ sâu đã được ghi nhận ở rầy trên 
lúa kể từ đầu những năm 1960, khi thuốc trừ sâu gốc 
organophosphate, carbamate và cyclodiene organochlorine 
được sử dụng phổ biến. Do tầm quan trọng của lúa là một 
loại cây lương thực chính đã làm tăng mức độ phụ thuộc 
vào thuốc trừ sâu để kiểm soát rầy và do đó dẫn đến sự 
phát triển tính kháng, kể cả khi đã có các loại thuốc trừ sâu 
mới. Sự phát triển khả năng kháng thuốc gần đây nhất là các 
quần thể Nilaparvata lugens, Laodelphax striatellus và 
Sogatella furcifera với thuốc trừ sâu neonicotinoid và 
phenyl-pyrazole. Tại thời điểm soạn tài liệu này, không có 
bằng chứng về khả năng kháng chéo giữa các loại thuốc trừ 
sâu hóa học trên rầy. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy mỗi 
loại rầy có thể biểu hiện nhiều cơ chế kháng với một hoặc 
nhiều Phương thức tác động (MoA) khác nhau.

Bảng 2: Ghi nhận những loại rầy khác nhau 
xuất hiện tại nhiều khu vực 

Bảng 1: MoA của thuốc trừ sâu được đăng ký để kiểm soát rầy trên 
lúa và các tài liệu báo cáo về tính kháng thu được từ đồng ruộng 
(1960 – 2019)
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Hướng dẫn này chỉ được sử dụng cho mục đích đào tạo. Chi tiết đề cập trong tài liệu là chính xác theo mức độ hiểu biết tốt nhất của chúng tôi – tuy vậy IRAC và các công ty thành viên sẽ 
không chịu trách nhiệm cho việc thông tin trong tài liệu này tiếp tục được sử dụng và giải thích. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thu nhận thêm tư vấn từ các chuyên gia địa phương, từ đó 
có các hướng dẫn về an toàn và sức khoẻ. 

Tài liệu của IRAC là tài liệu có bản quyền. Tài liệu này được thiết kế và cung cấp bởi Tổ Công tác Sâu hại 
Hút chích của IRAC, tháng 11/2019. Ảnh bản quyền bởi Syngenta Crop Protection & Bayer Crop Science. 

U� ban Hành Động Tính Kháng Thuốc trừ sâu 

Biện Pháp Quản Lý Rầy Hại Lúa bền vững theo IRM 
www.irac-online.org 
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Hoá chất trừa sâu MoA Nhóm Phương thức 
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Không có bằng chứng về sự kháng chéo giữa các nhóm thuốc trừ sâu được sử dụng để phòng trừ rầy, do đó nên sử dụng 
luân phiên các loại thuốc trừ sâu có phương thức tác động (MoA) khác nhau. Triển khai việc sử dụng luân phiên thuốc 
thuộc nhóm MoA khác nhau sẽ làm giảm nguy cơ phát triển tính kháng thuốc trừ sâu. Việc luân phiên sử dụng thuốc trừ 
sâu thuộc các nhóm phụ khác nhau của cùng một MoA có thể chấp nhận trong trường hợp không có thuốc khác hiệu quả 
thuộc MoA khác. Cần xem xét những yếu tố sau đây khi thiết kế một chương trình phòng trừ rầy:
• Lên kế hoạch trước. Quyết định khi nào cần thiết phải phun thuốc trong một vụ mùa điển hình và lên kế hoạch luân 

phiên sử dụng thuốc trừ sâu có MoA khác nhau, tránh sử dụng liên tục các sản phẩm thuốc trong cùng một nhóm MoA. 
Lên kế hoạch dự trù trong trường hợp cần thiết phải phun thêm thuốc do mức độ lây nhiễm cao bất thường. Cân nhắc 
sự có mặt của các dịch hại khác trên lúa (ví dụ: sâu đục thân, sâu cuốn lá) và lựa chọn giải pháp phòng trừ thích hợp. 

• Xác định loại thuốc trừ sâu hiệu quả nhất để phòng trừ mỗi đối tượng dịch hại trên lúa trong mỗi lần phun thuốc. Nếu 
có sự hiện diện của các dịch hại khác cùng một lúc với rầy, cân nhắc sử dụng các thuốc trừ sâu đặc hiệu cho mỗi loại 
dịch hại hơn là sử dụng thuốc trừ sâu phổ rộng – bởi điều này có thể làm tăng áp lực chọn lọc tính kháng không mong 
muốn cho mỗi loại hoặc tất cả các loại dịch hại.

• Đánh giá tình hình kháng thuốc trừ sâu hiện tại trong khu vực canh tác (tham khảo  chuyên gia địa phương). Tránh sử 
dụng thuốc trừ sâu đã bị ảnh hưởng bởi tính kháng nếu có thể.

• Cân nhắc sử dụng các giống lúa có khả năng kháng dịch hại  và sử dụng chế phẩm phòng trừ sinh học.
• Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng trên nhãn thuốc về thời điểm phun, lượng nước phun và nồng độ phun.


